
ÔN LUYỆN KIỂM TRA HỌC KÌ II - LỚP 3

Họ và tên: .................................................... Lớp: .................

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Hôm nay là ngày 25 tháng 5. Còn 6 ngày nữa là đến ngày Quốc tế Thiếu nhi (1 tháng 6).
Vậy ngày Quốc tế Thiếu nhi sẽ vào:

A. 30/5 B. 31/5

C. 1/6 D. 2/6

Câu 2: Đồng hồ chỉ 5 giờ 30 phút là đồng hồ nào?

A. Kim ngắn số 5, kim dài số 6 B. Kim ngắn số 5, kim dài số 12

C. Kim ngắn số 6, kim dài số 5 D. Kim ngắn số 6, kim dài số 12

Câu 3: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 3m, chiều dài gấp 7 lần chiều rộng. Diện tích
mảnh đất là:

A. 21 m² B. 63 m²

C. 42 m² D. 30 m²

Câu 4: Cửa hàng nhập về 4 thùng nước ngọt, mỗi thùng 3 000 ml. Tổng số nước ngọt là:

A. 7 000 ml B. 9 000 ml

C. 12 000 ml D. 15 000 ml

Câu 5: Mẹ mua 3kg thịt lợn giá 32 000đ/kg. Mẹ đưa 100 000đ. Làm tròn số tiền phải trả đến hàng
nghìn, số tiền mẹ được trả lại là:
A. 4 000đ B. 5 000đ

C. 6 000đ D. 7 000đ

Câu 6: Phép tính nào sau đây có kết quả lớn nhất?

A. 20 500 + 4 500 B. 8 000 × 3

C. 96 000 : 4 D. 50 000 - 25 000

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 7: Điền vào chỗ chấm:
a) Số 82 104 đọc là:

b) Chữ số 7 trong số 75 236 có giá trị là:

c) Số liền sau của 49 999 là:

d) Số La Mã biểu diễn số 19 là:

e) Làm tròn số 45 382 đến hàng nghìn ta được:



Câu 8: Đặt tính rồi tính:

45 612 + 28 345 65 924 - 32 108 14 205 × 6 92 484 : 4

Câu 9: Tính giá trị biểu thức:

6 × (9 200 - 3 200) 48 000 - 12 000 : 2

Câu 10: Bảng dưới đây ghi số cuốn sách ba bạn Nam, Hùng, Lan đã đọc trong tháng qua:

Tên bạn Nam Hùng Lan

Số cuốn sách 15 22 18

a) Bạn nào đọc được nhiều sách nhất?

b) Tổng số sách cả ba bạn đã đọc là bao nhiêu cuốn?

Câu 11: Một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử dự định lắp ráp 87 645 chiếc tai nghe. Trong
tháng thứ nhất, nhà máy lắp ráp được 24 517 chiếc. Trong tháng thứ hai, nhà máy lắp ráp thêm
được 31 829 chiếc. Hỏi nhà máy còn phải lắp ráp bao nhiêu chiếc tai nghe nữa mới hoàn thành kế
hoạch?

Bài giải:

Câu 12: Tính bằng cách thuận tiện: 1 213 + 2 213 + 3 213 + 4 213 + 5 213 + 6 213


